
TỔNG CÔNG TY 

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC TRĂNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-PCST 
 

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 9 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

 Vận hành hệ thống điện tuần 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) 
 

 

Căn cứ Thông tư 39/2015/TT–BCT ngày 18/11/2015 Quy định hệ thống điện phân phối, Công ty Điện lực Sóc Trăng thông 

báo kế hoạch vận hành hệ thống điện tuần 39 (từ ngày 26/9/2022 đến ngày 02/10/2022) như sau: 

I. TÌNH HÌNH PHỤ TẢI: 

1. Thực hiện (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022): 

- Tổng sản lượng tuần: 36.231.793 (kWh); 

- Sản lượng BQ ngày: 5.175.970 (kWh); 

- Sản lượng ngày max: 5.289.657 (kWh); 

- Sản lượng ngày min: 5.074.962 (kWh); 

- Công suất ngày max: 252,6 (MW).  

2. Dự kiến: Tuần 39 

- Điện áp 22kV tại thanh cái các trạm 110kV: Từ 22,5kV đến 23,1kV; 

- Tổng sản lượng tuần: 35.143.500 (kWh); 

- Công suất ngày max: 245 (MW). 
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II. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN 110kV: Không. 

III. KẾ HOẠCH CHUYỂN TẢI LƯỚI 22kV: 

1. Ngày 29/9/2022: Chuyển nguồn sau phân đoạn Gia Hòa - Hòa Tú nhận điện tuyến 471MX. 

IV. DANH MỤC BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22kV:  

STT 
Hạng mục thiết bị, 

đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công việc chính Khu vực mất điện Ghi chú 

Bắt đầu Kết thúc 

I  Ngày 26/9/2022 (Không) 

II Ngày 27/9/2022 

1 
Cắt điện trạm Kênh Sáu 

Nhỏ  
07:30 15:00 

Xử lý khuyết tật đường dây hạ thế 

trạm Kênh Sáu Nhỏ, căng lại dây 

võng thấp 02 vị trí, chỉnh 03 trụ hạ 

thế nghiêng, kết hợp phát quang 

hành lang an toàn lưới điện 

Khóm Vĩnh Bình -  Phường 

3, thị xã Ngã Năm 
 

2 
Cắt phân đoạn Bưng Long 

- Bưng Tròn  
08:00 16:00 

Thay thùng CB và thùng điện kế, 

tháp đà khắc phục vị trí nguy hiểm, 

nâng cao đường dây võng thấp mất 

an toàn không đảm bảo khoảng cách. 

Chỉnh trụ nghiêng, khắc phục khuyết 

tật lưới điện  

Ấp Bưng Long - xã Long 

Phú, huyện Long Phú 
 

3 

Cắt các phân đoạn: Tạm 

145, Định Hòa - Hòa 

Phước, Tam Hòa 2, Tam 

Hòa, hở lèo tại trụ 

475ST/197/58/153/2 

nhánh Tam Hòa 1  

07:30 17:00 

Phối hợp phát quang theo yêu cầu 

của địa phương, kết hợp công tác: 

Thay trụ BTLT 12m mục gốc thành 

trụ BTLT 12m xây dựng mới tại trụ 

475ST/197/58/170; Sang trạm Gia 

Hòa từ hiện hữu sang trụ xây dựng 

mới; Thu hồi trụ cũ từ trụ 

475ST/197/58/148 đến  

475ST/197/58/174. Xử lý tồn tại 

công trình 

Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ 

Xuyên 
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STT 
Hạng mục thiết bị, 

đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công việc chính Khu vực mất điện Ghi chú 

Bắt đầu Kết thúc 

4 
Cắt phân đoạn Cầu Rạch 

Lớn AT2-1 
08:00 14:00 

Di dời trụ BTLT 12m cặp đôi, di dời 

TBA 160kVA (trạm cầu Rạch Lớn 

AT2-1), di dời 02 trụ BTLT 7,5m 

Ấp Bình Du - xã An Thạnh 

2, huyện Cù Lao Dung 
 

5 
Cắt điện phân đoạn Xẻo 

Su trong  
08:00 15:00 

Điều hòa dung lượng trạm Xẻo Su 4-

1 từ 1x50VA thành 2x50 kVA 

Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh 

Châu 
 

6 Cắt phân đoạn Ấp 23  08:00 16:00 

Tháp sắt nâng cao đường dây trung 

thế tại trụ 471TT/64/64/21/20/10, 11, 

13, chỉnh trụ trung thế nghiêng số 

471TT/64/64/21/20/20, thay bảng 

chỉ danh phân đoạn Ấp 23, trạm T9 

ấp 23, trạm T10 ấp 23, sơn vỏ MBA 

trạm T9 ấp 23 bị sét, ép tiếp đất lặp 

lại 07 vị trí. Phát quang hành lang an 

toàn lưới điện 

Ấp 23 - xã Châu Hưng, 

huyện Mỹ Tú 
 

7 

Cắt phân đoạn Kinh 

Ranh, Cống Xanh, Đồng 

Xoài, Kinh Tầm Vu 2, 

Kinh Ông Khinh 2, Kinh 

Ông Phựt 2 

08:00 15:00 

Di dời phân đoạn Kinh Tầm Vu 1 từ 

trụ 475TĐ/122/47 sang trụ 

475TĐ/122/47/1. Di dời phân đoạn 

Kinh Ông Khinh 1 trụ 

475TĐ/122/34A sang trụ 

475TĐ/122/34A/1. Di dời phân đoạn 

Kinh Ông Phựt 1 trụ 475TĐ/122/27 

đến trụ 475TĐ/122/27/1. Lắp phân 

đoạn tạm Kinh Ranh 1 

Ấp Hội Trung - thị trấn 

Lịch Hội Thượng và ấp 

Nhà Thờ - xã Trung Bình; 

Ấp Sóc Lèo, xã Lịch Hội 

Thượng,  huyện Trần Đề 
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STT 
Hạng mục thiết bị, 

đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công việc chính Khu vực mất điện Ghi chú 

Bắt đầu Kết thúc 

8 Cắt điện trạm Long An  07:30 13:00 

Thực hiên công tác gia cố móng trụ 

BTLT 7,5m số 2, thắp sắt V63-3m, 

tháo và lắp lại chằng hạ thế tại trụ số 

3  

Ấp Long An - xã Tân 

Long, thị xã Ngã Năm 
 

9 

Cắt phân đoạn Trinh Phú 

- Thới An Hội, Thới An 

Hội - An Lạc Tây, Đại An 

08:00 10:30 

UBND xã Thới An Hội yêu cầu cắt 

điện phát quang cây xanh dọc các 

tuyến lộ. Kết hợp công tác: Tháp sắt 

nâng cao đường dây trung thế tại trụ 

473PH/11/47/220 theo yêu cầu 

khách hàng Huỳnh Thanh Tâm 

(DVKH) 

Ấp Ninh Thới - xã Thới An 

Hội, huyện Kế Sách 
 

10 
Cắt phân đoạn Kênh Bộ 

Kệnh 3 
08:00 15:00 

Điều hòa dung lượng  trạm Kênh Bộ 

Kệnh 3 từ 1x 50kVA  lên 2x 50 kVA  

Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh 

Châu 
 

11 Cắt điện trạm Lền Buối 1 08:00 16:00 

Cắt điện theo yêu cầu UBND xã Lạc 

Hòa để phục vụ thi công đóng cọc bê 

tông cốt thép hạng mục Cầu Ông Ân 

thuộc công trình Nâng cấp Lộ Lền 

Buối - Điền Thầy Bang do UBND xã 

Lạc Hòa triển khai 

Xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh 

Châu 
 

12 
Cắt điện phân đoạn Mỹ 

Tú - Thiện Nhơn 
08:00 12:00 

Khắc phục tồn tại trạm bơm Thiện 

Tánh (đấu nối lại kẹp quai, hạ lưới 

hạ áp và nhánh rẽ vào nhà khách 

hàng cho đạt khoảng cách an toàn 

với dây trung thế trên 1,2m) 

Ấp Thiện Tánh - xã Thuận 

Hưng, huyện Mỹ Tú 
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STT 
Hạng mục thiết bị, 

đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công việc chính Khu vực mất điện Ghi chú 

Bắt đầu Kết thúc 

III Ngày 28/9/2022 

1 Cắt điện trạm Cái Xe 3  08:00 16:00 

Chỉnh trụ nghiêng, lắp sắt tăng dây 

lưới võng thấp mất an toàn, ép lèo 

mối nối dây lưới hạ thế; Xử lý dây 

nhánh mất an toàn; Phát quang hành 

lang an toàn lưới điện 

Ấp Cái Xe - xã Tân Thạnh, 

huyện Long Phú 
 

2 Cắt phân đoạn Trà Ông  08:00 12:00 

Tháp đà U 120x3000 nâng dây trung 

thế võng thấp, khoảng trụ 

475TĐ/215/94/33/4-

475TĐ/215/94/33/5 nhánh rẽ Trà 

Ông  tuyến 479ST (xử lý mất an 

toàn) 

Ấp Trà Ông - xã Viên 

Bình, huyện Trần Đề 
 

3 

Cắt các phân đoạn Trụ 

74/3, Nhà Máy Đường, 

Tân Thạnh  

08:00 15:00 

Thay đà mục sét, sang dây lưới trung 

thế 22kV và dây trung tính từ trụ 

hiện hữu qua trụ mới trụ tháp 18m 

mới dựng tại trụ 473ST/77. Thay các 

phụ kiện, tăng lại dây chằng tại trụ 

473ST/78. Thay mới 03 bộ chằng 

xuống mục sét tại trụ 473ST/79 

Ấp Saintard - xã Tân 

Thạnh, huyện Long Phú 
 

4 Cắt điện trạm Bào Cát 08:00 16:00 

Thực hiện chỉnh trụ nghiêng, gia cố 

móng trụ hạ thế số 16, 24, thực hiện 

quấn băng keo mối nối hở và ép lại 

02 vị trí lèo bị cháy tại trụ hạ thế 

14.15 và 20, thực hiện căng lại các 

dây nhánh vượt sông võng thấp mất 

an toàn tại vị trí trụ hạ thê số 16, 22, 

24. Phát quang hành lang an toàn 

lưới điện 

Ấp Bào Cát - thị trấn Hưng 

Lợi, huyện Thạnh Trị 
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STT 
Hạng mục thiết bị, 

đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công việc chính Khu vực mất điện Ghi chú 

Bắt đầu Kết thúc 

5 Cắt điện trạm Bố Liên 3  08:00 12:00 

Làm chằng, sang dây hạ áp qua trụ 

mới dựng (xử lý thay trụ hạ thế có 

khả năng gãy đỗ mất an toàn) 

Ấp Bố Liên 3 - xã Thuận 

Hưng, huyện Mỹ Tú 
 

6 
Cắt điện trạm Chợ Ngã 

Năm 3 
07:30 14:00 

Thực hiện công tác lắp mới thùng 

điện kế cột 3 pha composite, lắp cáp 

muller 3x25+1x16mm2, kéo cáp 

ABC 3x50mm2 dài 127m sau điện 

kế 

Khóm 1 - Phường 1, thị xã 

Ngã Năm 
 

7 
Cắt điện phân đoạn Bảy 

Nhuận  
08:00 15:00 

Cấy trạm Bảy Nhuận 1-1 CS 1x 25 

kVA tách lưới hạ thế   khắc phục quá 

tải trạm trạm Bảy Nhuận 1 

Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh 

Châu 
 

8 Cắt điện trạm Chợ Bến Bạ  07:30 08:30 

Tháo lèo lưới hạ thế trạm Chợ Bến 

Bạ để thực hiện di dời đường dây hạ 

thế phục vụ mở rộng đường huyện lộ 

1 

Ấp Chợ - thị trấn Cù Lao 

Dung, huyện Cù Lao Dung 
 

9 

Tháo lèo hạ thế thuộc 

đường dây hạ thế trạm 

Chợ Bến Bạ 

08:30 16:00 

Thực hiện di dời đường dây hạ thế 

trạm Chợ Bến Bạ phục vụ mở rộng 

đường huyện lộ 1 

Ấp Chợ - Thị Trấn Cù Lao 

Dung 
 

10 Cắt điện trạm Chợ Bến Bạ  16:00 17:00 

Đấu lại lèo lưới hạ thế trạm Chợ Bến 

Bạ sau khi di dời đường dây hạ thế 

phục vụ mở rộng đường huyện lộ 1 

Ấp Chợ - Thị Trấn Cù Lao 

Dung 
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STT 
Hạng mục thiết bị, 

đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công việc chính Khu vực mất điện Ghi chú 

Bắt đầu Kết thúc 

IV Ngày 29/9/2022 

1 
Cắt phân đoạn Đầu Cồn 

Cọc 
09:00 12:00 

Tháp sắt, lắp đà composit đảm bảo 

thao tác hotline, điều hòa dung lượng 

trạm Bờ Vách từ 1x15 kVA thành 

2x15 kVA 

Ấp Đặng Trung Tiến - xã 

An Thạnh Đông, huyện Cù 

Lao Dung 

 

2 
Cắt điện trạm Bờ Vách và 

tháo lắp kẹp hotline  
12:00 15:00 Đấu lại tất cả các đầu dây hạ áp 

Ấp Đặng Trung Tiến - xã 

An Thạnh Đông, huyện Cù 

Lao Dung 

 

3 

Cắt các phân đoạn: Thạnh 

Quới - Hòa Tú, Gia Hòa - 

Hòa Tú  

07:30 17:00 

Phối hợp phát quang theo yêu cầu 

của địa phương, kết hợp công tác: 

Thay dây từ trụ 475ST/197/58/39 

đến trụ 475ST/197/58/52 (3ACKP 

120mm2 + 1ACKP 70mm2); Di dời 

3DS phân đoạn tạm trụ 52 hiện hữu 

qua trụ mới (tại trụ 

475ST/197/58/53); Xử lý tồn tại từ 

trụ 475ST/197/58/1 đến trụ 

475ST/197/58/105 

Xã Thạnh Quới; xã Gia 

Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên 
 

4 Cắt  phân đoạn WatPich 3 08:00 15:00 
Điều hòa dung lượng trạm WatPich 

3, chập dây hạ thế  

Phường Vĩnh Phước, thị xã 

Vĩnh Châu 
 

V Ngày 30/9/2022 

1 Cắt điện trạm Cơ Khí 4 08:00 16:00 

Xử lý khuyết tật lưới điện, xử lý dây 

nhánh mất an toàn. Thu hồi chằng, di 

dời trụ hạ thế cặp đôi; Phát quang 

hành lang an toàn lưới điện 

Ấp 3 - thị trấn Long Phú, 

huyện Long Phú 
 



8 
 

STT 
Hạng mục thiết bị, 

đường dây 

Thời gian dự kiến 
Tóm tắt nội dung công việc chính Khu vực mất điện Ghi chú 

Bắt đầu Kết thúc 

VI Ngày 01/10/2022 (Không)     

VII Ngày 02/10/2022      

1 
Cắt phân đoạn Cầu Rạch 

Lớn AT2-1  
08:00 14:00 

Di dời trụ BTLT 12m cặp đôi, di dời 

TBA 160kVA (trạm cầu Rạch Lớn 

AT2-1), di dời 02 trụ BTLT 7,5m 

Ấp Bình Du - xã An Thạnh 

2, huyện Cù Lao Dung 
 

V. ĐIỆN MUA NHÀ MÁY ≤ 30 MW: 0 kWh. 

Công ty yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:   
- Các Điện lực trực thuộc (để thực hiện); 

- ĐCT (để thực hiện); 

- P.KT, P.KD, P.KTTTPC (để biết); 

- P.ĐĐ (để theo dõi, cập nhật lên Web); 

- Lưu: VT, ĐĐ. 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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